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Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày       tháng 9 năm 2023 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu 

 

Thực hiện Công văn số 2773/TĐC-ĐL, ngày 28/08/2023 của Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng về việc tăng cường quản lý đo lường đối với cột đo 

xăng dầu; Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ về Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng năm 2023; Sở Khoa học và Công nghệ lập Kế hoạch kiểm tra về đo 

lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh năm 

2023 như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích:  

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo tính 

chính xác về đo lường, chất lượng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ và thẩm quyền, trách nhiệm, công khai, minh 

bạch, đúng quy định của pháp luật; 

- Quá trình thực hiện kiểm tra không gây tác động xấu, gây cản trở, làm ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh của các Đơn vị/Doanh nghiệp; 

- Tuyên tuyền, hướng dẫn các Đơn vị/Doanh nghiệp thực hiện đúng các quy 

định của pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

- Xử lý kịp thời các vi phạm trong thương mại theo quy định của pháp luật; 

- Thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định. 

II. Căn cứ, nội dung, đối tượng kiểm tra: 

1. Căn cứ kiểm tra: 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

132/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ; 

- Luật Đo lường ngày 11/11/2011; Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 

19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đo 

lường; 



- Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu 

thông trên thị trường; 

- Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông 

trên thị trường; 

- Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định chi tiết kiểm tra nhà nước về đo lường; 

- Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN ngày 28/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-

BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ 

quy định kiểm tra nhà nước về đo lường; 

- Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN 

quy định về Đo lường, Chất lượng trong kinh doanh xăng dầu;  

- QCVN 01:2022/BKHCN về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên 

liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. 

2. Xử lý vi phạm hành chính: 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP  ngày 01/11/ 2017 của Chính phủ về xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng 

hóa; Thông tư số 18/2018/TT-BKHCN  ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

119/2017/NĐ-CP  ngày 01/11/ 2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 126/2021/NĐ-CP  ngày 30/12/ 2021 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng 

hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng 

nguyên tử. 

3. Nội dung kiểm tra: 

Kiểm tra về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo 

Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN; 

Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị 

trường; Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 của Bộ Khoa học và 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-12-2017-tt-bkhcn-kiem-tra-nha-nuoc-ve-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-tren-thi-truong-5a772.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-26-2012-tt-bkhcn-kiem-tra-nha-nuoc-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-27c2b.html


Công nghệ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN; 

Lấy mẫu khảo sát, kiểm tra chất lượng xăng dầu; 

Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; 

Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

4. Đối tượng kiểm tra: 

Các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo). 

5. Chế độ kiểm tra: Theo Công văn số 2773/TĐC-ĐL, ngày 28/08/2023 của 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

6. Thời gian dự kiến: Từ 07/09/2023 đến 30/09/2023. 

III. Phương pháp kiểm tra: 

1. Chuẩn bị kiểm tra: 

- Lập Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 

- Chuẩn bị các biểu mẫu kiểm tra: Biên bản kiểm tra về đo lường, chất lượng 

và các biên bản khác có liên quan (nếu có); 

- Họp Đoàn kiểm tra để phân công nhiệm vụ; 

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đoàn kiểm tra: Bộ chuẩn 

dung tích các loại, thiết bị kiểm tra nhanh trị số Octan (thiết bị Zeltex ZX101XL), 

dụng cụ lấy mẫu (nếu có)… 

2. Làm việc trực tiếp tại cơ sở được kiểm tra: 

- Đóng vai khách hàng mua mẫu xăng dầu trên dụng cụ mua mẫu đã được 

chuẩn hóa; Lấy mẫu xăng dầu đã mua để kiểm tra sai số về đo lường, kiểm tra 

nhanh trị số Octan trên thiết bị Zeltex ZX101XL;  

- Công bố Quyết định kiểm tra (nếu phát hiện có sai số về đo lường, có dấu 

hiệu không đảm bảo chất lượng); 

- Gửi mẩu thử nghiệm một số chỉ tiêu về chất lượng (nếu thấy cần thiết); 

- Tiến hành kiểm tra về các nội dung theo mục II; 

- Lập biên bản kiểm tra theo quy định; 

- Lập biên bản vi phạm hành chính và các biên bản khác có có liên quan (nếu có). 

3. Xử lý vi phạm: 

Trong quá trình kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện đơn vị/doanh nghiệp được 

kiểm tra có vi phạm về Đo lường, Chất lượng. Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên 

bản vi phạm hành chính và chuyển Hồ sơ đến Thanh tra Sở Khoa học và Công 

nghệ xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Kết thúc đợt kiểm tra: 

- Tổng kết rút kinh nghiệm đợt kiểm tra. 



- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra. 

IV. Tổ chức thực hiện:  

1. Thành phần đoàn kiểm tra:  

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 05 người. 

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 01 người. 

2. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện đợt kiểm tra: 

2.1 Thiết bị và dụng cụ tác nghiệp kiểm tra: 

Bộ chuẩn dung tích; thiết bị kiểm tra nhanh trị số Octan (thiết bị Zeltex 

ZX101XL); Máy tính, máy in, kéo, băng dán, giấy bút, dụng cụ lấy mẫu, bảo quản 

mẫu và các dụng cụ cần thiết khác. 

2.2. Phương tiện đi lại: Xe ô tô 74A-004.40 phục vụ Đoàn kiểm tra. 

2.3 Nguồn kinh phí: Kinh phí hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ 

năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- BGĐ Sở KH&CN; 

- Văn phòng SKH&CN (để biết); 

- Lưu: VT; PQLTCĐLCL.       

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Lân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH KIỂM TRA 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:       /KH-SKHCN ngày       /09/2023 

của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị) 

TT Tên đơn vị/địa chỉ 

1. Huyện Vĩnh Linh 

1 

Cửa hàng xăng dầu Tây Nam 17- Công ty TNHH XD Tây Nam S.W.P Chi nhánh 

Miền Trung – Tây Nguyên. 

Đ/c: Thôn Lai Bình, Xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

2 
Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Tú - Công ty CP Đầu tư Thương mại Đức Phát 

Đ/c: Thôn Tây 2, Xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh , tỉnh Quảng Trị 

3 

Cửa hàng Xăng dầu Hải Minh Hưng-CN Quảng Trị - CN Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng Vận tải Hải Minh Hưng-Quảng Trị. 

Đ/c: Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

4 
Cửa hàng Xăng dầu số 12- CN Công ty TNHH TM-TH xăng dầu Việt Trung 

Đ/c: Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh 

5 
Cửa hàng Xăng dầu số 14- CN Công ty TNHH TM -TH xăng dầu Việt Trung 

Đ/c: Thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

2. Huyện Gio Linh 

6 
Cửa hàng xăng dầu Số 2 – CN Công ty TNHH TM-TH xăng dầu Việt Trung 

Đ/c: Đường 74, Xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị 

7 

Cửa hàng Xăng dầu Thuận Phát - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thuận Phát 

Quảng Trị 

Đ/c: QL 1A, Xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

8 
Cửa hàng Xăng dầu Dốc Miếu - Công ty TNHH Tuấn Phát Dốc Miếu 

Xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

9 
Cửa hàng xăng dầu Phú Hải số 8 - Công ty TNHH Hiếu Gia Linh 

Đ/c: Km 7, QL 9, Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị 

10 
Cửa hàng Xăng dầu Cửa Việt - Công ty TNHH Dream Prime 

Đ/c: Khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị 

11 
Cửa hàng xăng dầu 74 - Công ty TNHH MTV Ngọc Anh Quảng Trị 

Xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

3. Huyện Cam Lộ 

12 
Cửa hàng xăng dầu An Phú 1- Công ty TNHH MTV Toàn Phát Quảng Trị 

Đ/c: Km 8 + 500, QL9, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 

13 
Cửa hàng xăng dầu Tân Tường - Công ty cổ phần thương mại Thạch Hãn 

Đ/c: QL9, Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị. 

14 
Cửa hàng xăng dầu Đức Phát - Cty Cp Đầu tư Thương mại Xây dựng Đức Phát 

Đ/c: Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 

15 
Cửa hàng xăng dầu số 01- Công ty Cổ phần Đầu tư Xăng dầu Việt Lào 

Đ/c: Km2+522, QL9, Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị 

4. Huyện Triệu Phong 

16 

Cửa hàng Xăng dầu Hải Hà Quảng Trị số 3 - CN Công ty TNHH vận tải thủy bộ 

Hải Hà tại Quảng Trị 

Đ/c: TT Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 



TT Tên đơn vị/địa chỉ 

17 
Cửa hàng Xăng dầu Bồ Bản - Công ty Cổ phần Thương mại Thạch Hãn 

Đ/c: Xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

18 
Cửa hàng xăng dầu Triệu Long - Công ty TNHH MTV TM DV XD Triệu Long 

Đ/c: Xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

19 
Cửa hàng xăng dầu Nhật Tân - Công ty TNHH Xăng dầu Nhật Tân 

Đ/c: Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

5. Huyện Hải Lăng 

20 
Cửa hàng xăng dầu Hải Phú - Công ty TNHH Xăng dầu Hải Phú Hải Lăng 

Đ/c: Xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

21 
Cửa hàng xăng dầu Hội Yên - Công ty Cổ phần Thương mại Thạch Hãn 

Đ/c: Hội Yên, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

22 
Cửa hàng xăng dầu Phương Lang - Công ty TNHH MTV Phương Lang 

Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

23 
Cửa hàng xăng dầu Hải Lăng - Công ty Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế 

Đ/c: QL 1A, TT Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

24 
Cửa hàng xăng dầu Hải Thọ - Công ty TNHH MTV TM DV XD Triệu Long 

Đ/c: Xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

6. Huyện Đakrông 

25 
Cửa hàng xăng dầu La Lay- Công ty TNHH Mai Hoàng 

Đ/c: Km 52, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Trị 

26 
Cửa hàng xăng dầu An Phú 2 - Công ty TNHH MTV Toàn Phát Quảng Trị 

Xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

7. Huyện Hướng Hoá 

27 
CHXD Đức Nhân Lao Bảo - Công ty TNHH MTV Đức Nhân Lao Bảo 

Đ/c: Thị trấn Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá 

28 

Cửa hàng bán lẻ Xăng dầu Khe Sanh - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí 

Thừa Thiên Huế 

Đ/c: Thị Trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

29 
CHXD Thuận Thành Công - Công ty TNHH MTV Ngọc Anh Quảng Trị 

Đ/c: Xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

30 
Cửa hàng xăng dầu số 17 A Túc-CN Công ty TNHH TM-TH xăng dầu Việt Trung 

Đ/c: Xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

8. Tp Đông Hà 

31 
Cửa hàng xăng dầu Sê Pôn - Công ty cổ phân tổng công ty thương mại Quảng Trị 

Đ/c: 187 Lê Duẩn, phường 2, Tp Đông Hà, Quảng Trị 

32 
Cửa hàng Xăng dầu số 03 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xăng dầu Việt Lào 

Đ/c: Km5+400,đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị 

33 
Cửa hàng xăng dầu Đức Dũng 2- Công ty TNHH TM & DV Tổng hợp Đức Dũng 

Đ/c: Đường Trần Bình Trọng, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
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